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PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:  Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị quốc tế nào?
	A.  Xan Phran-xix-cô.
	B. Tê-hê-ran.

	C. Mát-xcơ-va.
	D. I-an-ta.


Câu 2:  Tại Việt Nam, ngày 18 tháng 8 năm 1945, địa phương nào sau đây giành được chính quyền ở tỉnh lị?
	A.  Đồng Nai Thượng.
	B.  Bắc Giang.

	C. Hà Tiên.
	D. Sài Gòn.


Câu 3:  Ý tưởng thành lập Cộng đồng ASEAN được khởi nguồn từ
	A. Tuyên bố Kua-la-lăm-pơ (1999).

	B. Tuyên bố hoà hợp ASEAN (2003).

	C.  Tuyên bố thành lập ASEAN (1967).

	D. Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN năm 2020 (1997).


Câu 4:  Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống quân Mông và quân Nguyên của quân dân Đại Việt ở thế kỉ XIII gắn liền với vai trò của vương triều 
	A.  Trần.
	B. Lê sơ.
	C. Tiền Lê.
	D. Lý.


Câu 5:  Quốc gia nào sau đây là thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
	A. Hàn Quốc.
	B. Pháp.
	C. Thái Lan.
	D. Đức.


Câu 6:  Ở Việt Nam, tổ chức nào sau đây giữ vai trò đoàn kết toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945? 
	A. Đảng Cộng sản Việt Nam.
	B. Đảng Lao động Việt Nam.

	C. Mặt trận Liên Việt.
	D.  Mặt trận Việt Minh.


Câu 7:  Ngày 13 tháng 8 năm 1945, nghe tin Chính phủ Nhật sắp đầu hàng Đồng minh, Đảng và Tổng bộ Việt Minh quyết định thành lập
	A.  Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.
	B. Chính phủ liên hiệp kháng chiến.

	C. Trung ương cục miền Nam.
	D. Đảng Cộng sản Việt Nam.


Câu 8:  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng giai đoạn xác lập và phát triển của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta (từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)?
	A. Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết.

	B. Hội đồng tương trợ kinh tế giải thể.

	C. Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết.

	D. Mỹ phát động cuộc Chiến tranh lạnh.


Câu 9:  Trong giai đoạn 1967 – 1976, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt được thành tựu nào sau đây?
	A. Giải quyết vấn đề Campuchia.
	B. Thông qua Hiến chương ASEAN.

	C. Mở rộng thành viên lên 10 nước.
	D.  Bước đầu xây dựng tổ chức.


Câu 10: Từ năm 1975, quốc gia nào sau đây định hướng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa?
	A. Hà Lan.
	B. Pháp.
	C. Ấn Độ.
	D.  Lào.


Câu 11:  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh?
	A. Xu thế chạy đua sức mạnh vũ trang gay gắt.

	B. Xu thế đối đầu căng thẳng của hai phe.

	C.  Xu thế lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

	D. Xu thế toàn cầu hoá bắt đầu xuất hiện.



Đọc đoạn tư liệu sau và trả lời câu 12, 13, 14: 
“Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, so sánh lực lượng trên bình diện toàn cầu từ chỗ cân bằng giữa hai hệ thống chính trị – xã hội đối lập nay chuyển sang trạng thái mất cân bằng theo hướng có lợi cho Mĩ và phương Tây. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đã không phát triển một cách hòa bình, ổn định như người ta mong đợi. Sự đối đầu Đông – Tây về hệ tư tưởng, chính trị, quân sự, kinh tế… đã từng chi phối đời sống quốc tế trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, nay được chuyển hóa dưới những hình thức khác, bên cạnh sự nổi lên của những mâu thuẫn mới. Sự vận động của các mâu thuẫn này sẽ quyết định diện mạo của trật tự thế giới và xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh.”
(Trần Thị Vinh (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Quyển 2, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội, 2008, tr.102- 103).
Câu 12:  Sau Chiến tranh lạnh, tình hình quốc tế còn những dấu hiệu và nguy cơ bất ổn vì một trong những lí do nào? 
	A.  Liên Hợp Quốc suy yếu và không còn giữ vai trò quốc tế.

	B.  Các mâu thuẫn cũ chuyển hóa và mâu thuẫn mới nổi lên.

	C.  Sự phục hồi và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

	D.  Cục diện đối đầu giữa hai cực và hai phe vẫn còn tồn tại.


Câu 13:  Chiến tranh lạnh chấm dứt, tương quan lực lượng trên thế giới có sự thay đổi nào sau đây? 
	A.  Sự cân bằng giữa hai phe bị mất, ưu thế có lợi cho Mỹ.

	B.  Tương quan lực lượng toàn cầu vẫn cân bằng tuyệt đối.

	C.  Sức mạnh của Mĩ và phương Tây suy giảm nhanh chóng.

	D.  Nhiều cường quốc vươn lên vượt qua sức mạnh của Mỹ.


Câu 14:  Sự nổi lên của những mâu thuẫn mới sau Chiến tranh lạnh có ý nghĩa nào sau đây? 
	A.  Quyết định trật tự hai cực Ianta tái lập.

	B.  Thúc đẩy hình thành trật tự thế giới mới.

	C.  Chấm dứt vai trò của các tổ chức quốc tế.

	D.  Xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Mỹ.


Câu 15:  Nghệ thuật kết thúc chiến tranh của cuộc kháng chiến chống Tống (1075 -1077) và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 -1427) có điểm tương đồng nào sau đây?
	A. Kiên quyết không đàm phán, kiên quyết giành thắng lợi quân sự để kết thúc chiến tranh.

	B.  Chủ động đàm phán kết thúc chiến tranh khi đã giành thắng lợi quyết định về quân sự.

	C. Coi trọng tư tưởng “hoà để tiến”, kết hợp tiến công và đàm phán trong suốt cuộc chiến.

	D. Chủ động đàm phán giảm bớt sự thương vong ngay khi cuộc chiến tranh bắt đầu nổ ra.


Câu 16:  Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi 
	A.  Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

	B.  quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp phát xít Nhật.

	C.  Quân Nhật đảo chính thực dân Pháp trên toàn Đông Dương.

	D.  thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.


Câu 17: Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa nào sau đây? 
	A.  Góp phần làm đảo lộn và đưa tới thất bại chiến lược toàn cầu của Mỹ.

	B.  Cổ vũ các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc đứng lên đấu tranh giải phóng.

	C.  Làm tan rã hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới.

	D.  Xây dựng được vững chắc thành trì của phong trào giải phóng dân tộc.


Câu 18:  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
	A.  Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ trực tiếp của các lực lượng dân chủ trên thế giới.

	B.  Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

	C.  Kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh của tiền tuyến với sức mạnh của hậu phương.

	D.  Dự báo chính xác nguy cơ để xây dựng chiến lược bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.


Câu 19:  Quá trình mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài, nhiều trở ngại chủ yếu do
	A. tác động của cục diện “hai cực”, “hai phe” và Chiến tranh lạnh.

	B. mục tiêu của ASEAN không phù hợp nguyện vọng các nước.

	C. các nước trong khu vực chưa có những mối liên hệ trong lịch sử.

	D. trình độ kinh tế giữa các nước trong khu vực có sự khác biệt lớn.


Câu 20:  Trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã kế thừa bài học nào sau đây từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc?
	A. Chuẩn bị chu đáo, phát động chiến tranh toàn dân, toàn diện.

	B. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu bằng lực lượng quân sự mạnh.

	C.  Lựa chọn phương thức đấu tranh phù hợp với thực tiễn lịch sử.

	D. Tăng cường khối đoàn kết toàn dân với chính quyền nhà nước.


Câu 21:  Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã
	A.  đánh dấu bước phát triển trong quá trình hòa giải, hoà nhập ở Đông Nam Á.

	B.  chính thức đưa Việt Nam hội nhập với các trào lưu cách mạng trên thế giới.

	C.  thúc đẩy quá trình nhất thể hoá chính trị giữa các quốc gia trong khu vực.

	D.  mở đường cho việc triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN.


Câu 22:  Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam?
	A.  Những thắng lợi của khối Đồng minh.

	B.  Sự đoàn kết chiến đấu của ASEAN.

	C.  Sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc.

	D.  Sự chuẩn bị trong 15 năm của Đảng.


Câu 23:  Sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922) có ý nghĩa nào sau đây?
	A. Chứng tỏ khả năng liên minh của các nước khác biệt về thể chế.

	B. Đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa được xác lập ở châu Âu.

	C. Xác lập cục diện hai cực, hai phe trong các quan hệ quốc tế.

	D. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.


Câu 24:  Trật tự thế giới hai cực I-an-ta suy yếu, sụp đổ xuất phát từ một trong các lí do nào sau đây?
	A. Khát vọng hoà bình là mục tiêu chung của các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô.

	B. Mỹ và Liên Xô đều không vươn lên chi phối được các mối quan hệ quốc tế.

	C. Liên Xô chưa đạt được thế cân bằng sức mạnh quân sự nói chung so với Mỹ.

	D. Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm suy giảm thế mạnh của Mỹ và Liên Xô.


PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 25: Cho đoạn tư liệu sau:
“... Trong bối cảnh cục diện thế giới ngày càng chia rẽ sâu sắc như hiện nay, sự cạnh tranh giữa các cường quốc trở nên quyết liệt hơn. Theo đó, niềm tin giữa các nước lớn ngày càng suy giảm mạnh mẽ. Song, các nước lớn tiếp tục đặt niềm tin vào ASEAN, tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN. Điều này sẽ là một cơ hội tốt để ASEAN khẳng định một cách vững chắc và toàn diện hơn vai trò trung tâm của mình… Việc ASEAN cần xác định rõ ràng vai trò trung tâm của khối hiện nay không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân khối này, mà còn đối với các đối tác của ASEAN…”
(Dương Văn Huy, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tạp chí Cộng Sản)
	a)  Hiện nay, để thúc đẩy sự hội nhập quốc tế sâu rộng và tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, các quốc gia thành viên chủ trương liên minh quân sự chặt chẽ với phương Tây.

	b) Hiện nay, ASEAN tiếp tục đóng vai trò trung tâm, chủ động và là động lực chủ chốt trong quan hệ quốc tế và hợp tác với các đối tác bên ngoài.

	c) Để đẩy mạnh hợp tác giữa các nước thành viên, ASEAN luôn thực hiện phương châm “Thống nhất trong đa dạng”, vừa phát huy điểm tương đồng vừa loại trừ điểm khác biệt mỗi nước.

	d)   Đoạn tư liệu trên khẳng định trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc trở nên quyết liệt hơn thì các nước lớn tiếp tục đặt niềm tin vào ASEAN, tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN.


Câu 26: Cho đoạn tư liệu sau:
“Hỡi đồng bào yêu quý!
Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta [Việt Nam] đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng lên đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ.
Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.
(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.596).
	a)  Dưới ngọn cờ đoàn kết của Mặt trận Việt Minh, nhân dân Việt Nam đã kịp thời nổi dậy giành chính quyền.

	b)  Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã đưa Việt Nam trở thành lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới và cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội.

	c)  Đoạn tư liệu đề cập đến thời cơ cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã xuất hiện.

	d)  Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hoàn thành vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ dân chủ.


Câu 27: Cho những thông tin trong bảng sau đây:
[image: ]
	a)  Việc thông qua các hiệp ước cấm vũ khí hủy diệt phản ánh quá trình phi hạt nhân hóa là thách thức lớn, phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực lâu dài của cộng đồng quốc tế.

	b)  Công ước Cấm vũ khí hóa học được thông qua năm 1992 đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, đáp ứng khát vọng hoà bình của nhân loại.

	c) Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc là văn bản pháp lí đầu tiên trên thế giới có đề cập đến quyền con người.

	d)  Bảng thông tin phản ánh về những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy nền hoà bình, an ninh thế giới.


Câu 28:  Cho đoạn tư liệu sau đây:
“Trong Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đã diễn ra một cuộc đối đầu, quyết liệt và kéo dài tới gần bốn thập niên [ từ năm 1945 đến năm 1991] giữa hai cực Xô - Mỹ, làm cho cục gay gắt, diện thế giới luôn luôn phức tạp, căng thẳng. Cuộc đối đầu này đã dẫn tới cuộc đối đầu giữa hai khối Đông - Tây và cuốn hút từng quốc gia, từng khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc của cuộc đối đầu này”.
(Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr.234 - 235)
	a)  Đặc trưng cơ bản của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta là tình trạng vừa hợp tác, vừa cạnh tranh giữa các cường quốc, điều đó đã chi phối sâu sắc các quan hệ quốc tế.

	b) Quá trình hình thành trật tự thế giới mới hiện nay chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó có những yếu tố từ hệ quả của Chiến tranh lạnh.

	c)  Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đã đáp ứng được những nguyện vọng cơ bản của nhân dân thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều cường quốc mới nổi vươn lên .

	d) Đoạn tư liệu phản ánh về quá trình hình thành và phát triển của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta và đặc trưng cơ bản của trật tự thế giới này.
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N¢i dung

Nam 1945 ‘Tai Hoi nghi Xan Phran-xi-xcd, dai biéu 50 audc d3 thong qua Hién churong Lién hop quéc
Nam 1948

Nim 1968 Hiép w6 khong phd bién vi khi hat nhin duoc ki két.

Nim 1992 Dai héi déng Lién hop quéc d3 théng qua Céng wéc Cim v khi héa hoc.

Nim 2017 Dy thio vé Hiép udc Cdm vii khi hat nhan cia Lién hop quéc d3 duoc 122 qudc gia déng ¥.





